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CÁC BÌNH DIỆN NGHIÊN c ử u  CÂU TRONG TIẾNG NGA

N g u y ển  T ù n g  Cương í#>

Trong các trường phái nghiên cửu cú 
pháp học hiện đại. câu luôn được xem là 
dối tượng trung tâm Nhưng trong nhiêu 
thập ki qua, cách hiểu vế câu củng tiến hoá 
không ngừng. Quan niệm phổ biến hiện 
nay coi câu là hiện tượng phức tạp, cảu 
được xem xét dưới nhiều phương diện: cấu 
trúc, ngữ nghĩa, thông báo, ngữ dụng học 
v.v... Các bình diện này có tính độc lập 
tường đôi nhưng quan hệ qua lại khăng 
khít vối nhau. [Eeji0 uianK0 Ba( 2. tr.606J

Trong bài báo này. chung tôi xin trình 
bày có tính chất giới thiệu chung một sô 
binh dịên nghiên cứu cáu hiện đại trong 
tiêng Nga.

1. Bình d iên  cảu trú c  (h ình  thửc)

Rình dịện hình tlìửc phản ánh cấu 
trúc bôn ngoài của câu. cho thày tô chức 
của câu. Một quan niệm cơ bản làm nền 
lảng đế miêu tà hệ thống câu là khái niệm 
k h u n g  cấu  trúc .  Các nhà cú pháp học 
gán khái niệm khung cấu trúc với việc 
phân biệt lời nói và ngôn ngừ. Các dơn vị 
cú pháp - cụm từ, câu đơn, câu phức- vừa 
là đơn vị ngôn ngữ: chung được tô chức 
theo một mỏ hình nhất định (thí dụ: khung 
câu trúc câu là "mẫu cấu tạo khái quát hoá 
hao gồm những thành tô tối thiểu để cấu 
tạo nôn cáu" ỊBeiiomariKOBa, 2, tr.C)34ị ). vừa 
là đơn vị lòi nôi: các khung cấu trúc này 
được lấp đầy bàng lượng từ vựng nhất 
dinh.

Thí dụ: khung cấu trúc N l-V flà  mò hình 
cấu tạo chung cho nhiều câu cụ thể. /leni 
NOKn; PpaMH npiưieTe/iH; /lepeBbH 3ejieHCKiT; M ;ip.

Trong ngữ pháp truyền thống, thành 
phần câu-chẳng hạn: chù ngừ và vị ngữ - 
diíỢc tách ra nhò các dặc trưng ngữ nghĩa 
và hình thức, cỏ các phương thức biểu hiện 
bằng hình thái và cú pháp và ngữ nghĩa.

Thí dụ: chủ ngũ là thành phần chính 
của cáu hai thành phán, về mặt ngữ pháp 
có VỊ tri độc lập so với các thành phần 
khác, chỉ đối tượng lài nói, có đặc trưng 
dược xát tlinh thông qua vị ngừ. Hình thửc 
biếu hiện chính của chủ ngừ là danh từ 
cách một.

Hai tiêu chí này có vè là tương liên với 
nhau. Nhưng khi quan sát ngử liệu cụ thể 
mỏi thày rõ hiện tượng khòng tương liên 
hay là so le nhau.

Hiện nay, các nhà cú pháp học lại xem 
xét vai trò thành phẩn câu dưới góc dợ 
tham gia vào sơ đồ cấu trúc câu là yếu tô 
quan trọng hơn: thành phẩn chính của câu 
là thành phần tham giíi vào nòng cốt vị 
ngữ tinh, tức là hạt nhãn bảo đảm cho cáu 
trỏ thành dơn vị vị ngữ tinh hoàn chinh về 
mặt ngừ pháp. [EeiiouiaiiKOBa , 2, tr. 009]

2. Bình d iện  n gừ  ngh ĩa

Có thê nôi không quá ràng trong 
những nãm mõi của thê kỷ XX. cơn "bùng
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)(■; n^ử nghĩa’' J:ì bao trùm lìhiốu lĩnh vực 
rong ngôn ngử học ('ác nhà cú pháp hục 
<hông (lửng ngoài sự ánh hưởng này: họ 
Ighiẽn cửu các đơn vị cú phá Ị) - cụm lừ, 
âu dưới góc độ nghía. Câu là dđn VI đa 
ỉhương diện, một trong nhửng phương 
i i ệ n  này t h ể  hiện ỏ  chỗ cảu củng l à  đơn VỊ 

-lịnh danh nhu từ. Từ gọi tên sự vật, câu 
ỊỌÌ tên tình huống, sự kiện.

T h i dụ: cáu: MaibHUK numaem unnìepecHỴK) 
<HUCV o Mope chỉ một sự kiện, một tình 
mông, ỏ dây có các tham tò - MaỉtbHUK, 
Ktiury - cùng tham gia vào tinh huôììg, các 
tham tố này làm các vai nghĩa khác nhau* 
•hu thể gây ra hàiih động và khách thể 
hành động.

Binh diện ngữ nghĩa phan ánh cấu 
[rúc tinh huông được nỏi tói Ngưòi ta so 
sánh cấu truc câu với một đoạn thực tiền 
iược miêu tả trong câu, vì ngữ nghĩa là 
Ịuan hệ giừa h ình  thức ngôn ngữ  vói đối 
ượng phi ngôn ngừ.

Cáu chì một tình huống - một sự kiện 
nào dó. Chú thè ngữ nghía chỉ vật thể thực 
hiện hành động hay vật thô mang dộc 
diêm, trạng thái nào đó. Vị thè ngữ nghĩa 
chì hành dộng, đặc trưng của chủ thể. Chú 
the và VỊ thè ngữ nghĩa dược xác định (Ịiia 
'Au trúc của tình huống (các đối tượng và 
:ác liên hệ giữa chúng vối nhau và chứng 
tương đối độc lập. không phụ thuộc vào 
hình thức ngôn ngữ biêu hiện). Câu là tín 
hiệu phức tạp - tên gọi rủa tình huống. 
Hiếu một cách rộng thì tinh huống là biểu 
vặt cùa mọi đơn vị cú pháp. Định nghĩa vế 
sự kiện, tình trạng sự vặt củng được hiểu 
theo nghĩa rộng như vậy. Vậy ta có vòng 
tròn lôgic: biểu vật của một đơn vị cú pháp 
tà tình huống, nói ngược lại là, tình huống 
là biểu vật của đơn vị cú pháp. Vậy ta phải

X(*m tinh buông là một loại biểu vật khác 
vói CÍÌV sự v;)t (tiítíng ứng với chúng là các 
t í n  h i ệ u  - tứ,  r ụ m  l ừ  ch i  s ự  v ậ t )  VÍI c ủ n g  

khác với CÌU' (ỈẠi* tníng (tương ửng với 
chúng là các tín hiộu - lừ, rụm tư chi đặc 
t r ư n g  ha y  t i nh  VI ngữ)

Nội dung các đơn vị cú pháp là sự 
phản ánh các chức* năng và quan hệ đien 
hình giửa các dõi tượng trong thực tè vào ý 
tlìửc cùa con ngưíii. Khi đôi chiêu các sự 
kiện, tình huống khiu: nhau trong thực tỏ 
khách quan, giữa CỈÍC sự vật cỏ liên quan 
tới hành dộng, con người nhận biết ra sự 
khác nhau, thi dụ. giữa một thực thỏ chù 
động thực hiện hãnh động và một thực thể 
chịu tác động từ thực thế kin. Chinh sự 
khác nhau này l;i cơ <ờ ilé phân biệt chú 
ngữ và bõ ngừ vã là nội dung ngữ nghĩa 
của hai phạm trù này. [linkimm.io. tr.119]

3. B inh diện  th ô n g  báo

Muốn sử (ỉụng đúng các câu. nếu chi 
biết rõ cấu trúc vị ngữ tính thôi thì chưa 
đủ. Ta plìái biết cá càu trúc thông báo cùa 
câu. Tô chửc thông báo của câu là cấp độ 
độc lập, có quan hộ với hành vi giaơ tiếp 
của con người.

Thê giới bíio quanh luôn (lược phàn 
ánh í rong tư duy rủa con người. Một ý 
tưởng được thố lìiện trong câu nhò cáu 
thành phần câu - chù ngữ, vị ngừ, 1 )0 ngữ, 
dinh ngừ, trạng ngữ. Thí clụ câu: >ỉ npuitec 
npenoôaơame.iH) menipmh> truyền tải một ý về 
sự kiện tương ửng trong thực té bằng cấu 
trúc hai thành phần N l -Vf, ò đây vị ngừ 
dược mờ rộng bàng bô ngữ trực tiếp là 
TerpiUh và hố ngừ  gián tiẽp  chi nghía  người 
nhặn là npcntHhitiameiHi

vẫn một sự kiện này. ta có thể diễn 
dạt bằng các câu sau:

Ịap t ht Kìtoư Iuk f)HQGH \ V "sù I \yx. .s«> 2. 2M)S
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1) Tcmpaỏh nputtec npcnoôimumeiK) H
2) }{ mempaỏb npentHhiaanie.ĩH) nputtec.
3) }ỉ npuìtéc npcnoôaaamc 1K) mcmpaờb
4) H npuHỜc mempuOh npenoòaeamexK)

Lượng từ vựng trong các câu trên như 
nhau. Các câu này chi khác nhau ỏ trật tự 
từ và ý nghía thông báo. Câu 1 thông háo 
vẽ người hành dộng; càu 2 cho biết về hành 
động của người nói; câu 3- vế đối tượng 
hành dộng; câu l - về dỏi tượng tiếp nhận.

Như vậv. trong qua trình giao tiếp, 
bâng trật tụ từ và ngữ diệu và một sô yêu 
tỏ khác, ta xuất phát từ nhu cầu giao tiếp 
mà truyền đạt cho người nghe cái anh ta 
muốn biét, hay nhấn mạnh cái ta coi là cần 
biết. Nhiệm vụ thòng báo chính là yêu cầu 
thông tin nảy sinh trong quá trình giao tiếp.

Trong một thông báo, người ta phản ra 
hai phần. Phần thông tin cấp thiết là 
"phần báo". Phần thông tin đả biết là 
"phần nêu”. [Mareinyc Lì.,9; be/ioiuariKOBa, 2, 
tr.705-706]

Khi ta nhấn mạnh một phán nội dung 
của câu tức là ta chia câu đó ra hai bộ 
phận: cái nêu và cái báo. Vặv việc phân 
chia cảu thành hai.phẩn như trên gọi là 
cách phân chia theo thực t.u hoá.

Các bình diện này vừa có sư tương liên 
với nhau, nhưng củng có sự không tương 
liên, hay là so le nhau.

Các mục đích thòng báo là da dạng: do 
con người cỏ nhiếu nhu cầu khác nhau. 
Mục đích thòng báo, tuy không giông nhau, 
nhưng vẫn có thẻ quy lại ba loại chính: 
thông bảo, hòi vò ra lệnh.

Khi mụr đích thòng bárò là đưa một 
thông tin nào đó, là ghi nhận lại một cái gì 
đó, kổ lại, giãi thích rái gì dó, ta gọi dấy là 
hành dộng thông báo.

Khi hòi cùng là thực hiện một hành 
động thông báo, song có sự khác biệt ó mục 
đích. Mục đích cúa hành dộng hỏi là đòi 
hỏi biết thõng tin mỏi. Ngitòi nói đang can 
ồiỏt thõng tin và đế nghị người nghe cung 
cấp thr>ỉig tm mà người nói quan tâm.

Khi yêu Ciiu. ra lệnh cho ai làm gi 
củng là thực hiện hành động thông báo. 
Người nòi trong trường họp này yêu cầu 
người nghe h.mh dộng, phản ửng theo yéu 
cầu của minh. Tương ửng với ba mục đích 
nói vừa nêu la các loại câu trần thuật, 
nghi vấn, mệnh lệnh.

Qua phần giúi thiệu ngăn gọn ỏ trên, ta 
thấy cáu là dơn vị nhiều binh diện. Các 
bình diện này tuy tương ilối độc lặp nhưng 
có quan hộ qua lạI chặt chõ với nhau. Ta 
hảy xem thi ilụ sau:

Hai thành phần chinh cùa câu tương 
liên với cắc phạm trù chủ the - vị thể trong 
cách phân loại theo tiêu chi ngữ nghía và

KpaT Miiraei Kiniry.

Cấu trúc hình thức Vị tri đầu câu, chủ 

ngữ ỏ cách một

dộng từ-vị ngữ ỏ the 

chủ động

Vi trí cuối câu, bổ 

ngữ ỏ cách bôn

Cấu trúc ngừ nghĩa Chú thể hành dộng, 

vật thỏ gảy ra hành 

động

VỊ thể hành dộng Khách thỏ hành 

động

Cấu trúc thông báo Phần nêu Phần báo

ĩa p c l i i  Kíum luu D H ụ d H N . Nịịìhìì ìiịịìĩ, I XIX. So 2. 2(H)3
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cú pháp, cũng tương liên với phẩn nêu và 
phần báo trong câu (theo tiêu chi thông 
báo). Nhưng sự tương liên này khỏng 
nghiêm ngặt. chi là chiều hướng chung mà 
thỏi. Chủ thế (đối tượng được: I1 ÓI tới trong 
câu) là f\'ii dâ cho, đỉi lỉiêt. thường khóiíg 
phai lúc nào củng biểu hiện bàng danh tư 
cách một Chú thê nay có thế được biểu 
hiện bứng cac cách gián tiếp. Thí dụ:

O hq ỉ(e\iòopo«u  - E ù  neiôopotìunìC H .

Qua Iiun m \ỉ>ề(K'fỉ neỏucmưmKOtì-Y aee WHỈ.'<> 
neờocmưtrìKoe

Môi tuơng quan giữa vị ngữ và vị tù 
cũng vậy.

Ta biết trong cú pháp cỏ hiện tượng 
không tương dóng, so le: mỏi tương quan 
giữa hinh thức và nội dung không luôn 
luôn trùng hợp nhau.

Các cảu CmyòeHmbt nouvticmaouaiit 
ycmaĩocmb', yuịĩniiKOMii oaiaôe/ìơ mocKii: 
Bpama QXHomia cmpax u òp. xét về mặt hình 
thức là câu có ba thành phần: chù ngữ. vị 
ngữ và bố ngữ, nhưng xét về ngữ nghĩa - 
lại chỉ cỏ hai thành tố là chủ thể hành 
động và vị thè ngữ nghĩa: CmvớennìN 
vcmaiu; «,ÌCHUKU iíẰCK\ Hcnu\ Bpam ucnvsaiCH.

Và một hiện tượng ngữ pháp có thẻ có 
nhiều cách phản loại. Thí dụ: no.iém Hơà 
noie.u có quan hệ định tính (kììkoù noidttì?), 
quan hệ khách thể (na<) HCM ?), quan hệ 
trạng ngữ địa điểm Ụòéĩ).

4. Binh d iện  ngữ  dụ n g  h ọc

Câu là dơn vị dược xem xét theo ba 
hình dịên như vừa nêu: hình thửc hay là 
cấu trúc; nội dung- ngử nghĩa và thỏng 
báo. Gán đây ngươi ta dưa thêm binh diện 
ngữ dụng học. 3, tr. 190; ỉỉuKumun, 10. 
tr 138-139]

Lý thuyết hành động vế ngôn ngữ coi 
lơi nói la hành dộng, hành vi. Hành động

lời nói cũng nằm trong hộ thông các hành 
dộng vã <ị\ian hộ của con người.

Quan niệm sử dụng lời nói rủng là 
hành dộng thể hiên rỏ nhat qua thi dụ sau: 
H mcÓH npoK IWHÌH>. f >ãy vừa là thõng báo vế 
việc nguyền ni.i vừií la hành (lộng nguyền 
run Con câu <)n nieÓH npoh lunaem chi đơn 
thuần la thông báo v£ việc nguyền rủa, chứ 
không phài lã hành động nguyền rủa.

Trong khi sử dụng lời nói, con người 
luôn luôn lưa chọn chiến lược giao tiêp tôi 
ưu, có tính đến các yêu tỏ*cùa tinh huống: 
những người tham gia giao tiếp, vai trò của 
người noi. đậc điểm người tiếp chuyện tiếp 
í hu các thông L)áo, phản ứng của họ trước 
các yêu cầu, mệnh lệnh nào dó, diếu kiện 
và mục đích giao tiếp v.v...

Nghĩa ngừ dụng học còn sâu sác hơn 
nghĩa ngữ nghĩa đơn thuần. Nghĩa ngử 
dụng học mang nhiêu yếu tò do tình huống 
và tiến giả định quy định. Nghía ngữ dụng 
học lã tổng các nghĩa hên ngoài ngón ngữ 
của từ và hình thái từ két hợp với phần phi 
ngón ngữ xuất hiện trong tình huống giao 
tiếp bao gồm nhiều nghía bô xung có được 
trong một hành vi lòi nói

Đặc d iêm của  các dơn VI củ p h á p  là 
luôn gắn với một. tinh huống nhất định. 
Những người tham gia giao tiếp càng hiểu 
biết nhiều vế đối tượng lời hỏi bao nhiêu, 
thi càng dẻ hiểu đúng về thỏng báo bấy 
nhiêu. Toàn bộ các tri thửc sơ bộ (có tính 
chất phỏng nền) giúp cho việc thực hiện 
phát ngôn và có thể hiểu được phát ngôn 
đó dược gọi là tiền giả định. Khái niệm tiền 
già định bao gồm cả khái niệm vản cành 
(chu cảnh ngôn ngữ của một dơn VỊ ngòn 
ngữ) cà hoàn cành diễn ra phát ngôn dó.

Tưp chi Khoa hoi DHQŨHN. N ịịíhìí hịịi?, 7 XIX. sỏ  2. 2ỈHỈ3
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Kết luận
Câu luôn luôn là đôi tượng nghiên cứu 

đặc biệt của các nhà cú pháp học. Hiện nay 
câu dược xom là đơn vị cú pháp phức tạp, 
có tính nhiều mật. Việc nghiên cửu cảu 
dưới nhiều góc độ: cấu trúc, ngừ nghĩa, 
thông báo, ngữ dụng học giúp ta hiểu rõ 
hơn vê đơn vị này. Một vấn để được đặt ra 
là trong quỳ thòi gian dành cho môn lý 
thuyết tiêng đê đào tạo cừ nhân tiếng Nga

sô thời gian dành cho cú pháp cáu đơn rất 
hạn chế, vậy có cách nào để sinh viên 
không bị tụt hậu, do không có điều kiện 
nám bât các trào lưu mâi trong việc nghiên 
cứu cú pháp. Các nhà biên soạn chương 
trình dào tạo cử nhân và thạc sĩ cần <*ó sự 
điểu chinh cho hợp lý hơn nưã trong vịêc 
phán phôi chương trinh dạy và học chương 
này.
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The vvork aims at presenting modern íìndings in the study of the sentence as a syntactic 
unit. The sentence has its structural, semnntic, commumcativp and pragmatic characteristics. 
Aspects of sentence analysis are closely connected.

In term of structure the sentence is limited to its abstract models.

The sentence in the semantic aspect is expressing a single meaning

From tho communicative point of view the sentence is an utterance
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